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THỜI GIAN TỰ THEO DÕI: 28 ngày sau tiêm 
chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu.

KHI THẤY MỘT TRONG CÁC DẤU HIỆU SAU:
1. Ở miệng: thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi
2. Ở họng: có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn 

họng, nói khó;
3. Về tim mạch: có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp 

đánh trống ngực kéo dài, ngất;
4. Đường hô hấp: có dấu hiệu khó thở, thở rít, khò 

khè, tím tái;
5. Ở da: thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ hoặc tím 

tái hoặc đỏ da hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da;
6. Về thần kinh: có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc 

dữ dội, li bì; ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật;
7. Đường tiêu hóa: có dấu hiệu nôn, đau quặn bụng, 

hoặc tiêu chảy;
8. Toàn thân:
a. Chóng mặt, choáng, xây xẩm, cảm giác muốn ngã, 

mệt bất thường.
b. Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không 

do va chạm, sang chấn.

HƯỚNG DẪN TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE SAU TIÊM VẮC-XIN
PHÒNG COVID-19

(Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021)

Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng

20 VI PHẠM VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19 SẼ BỊ PHẠT TIỀN, PHẠT TÙ
Hướng dẫn một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid - 19. Theo đó, mức xử phạt 

tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm là 40 triệu đồng hoặc phạt tù đến 07 năm. 
STT HÀNH VI MỨC XỬ PHẠT CĂN CỨ PHÁP LÝ

1
Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan 
y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát 
bệnh truyền nhiễm

Phạt tiền từ 1 triệu đồng 
đến 3 triệu đồng

Điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 
Chính phủ

2
Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời 
hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân 
hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A

  uệirt 01 ừt nềit tạhP
đồng đến 20 triệu đồng

Điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP

c. Sốt cao liên tục trên 39 độ C mà không đáp ứng 
thuốc hạ sốt.

* Hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến 
thẳng bệnh viện gần nhất để được theo dõi, cấp cứu.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:
1. Luôn có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là 

trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng vắc-xin
2. Không uống rượu bia và các chất kích thích ít nhất 

là trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng vắc-xin.
3. Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ.
4. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm: 

tiếp tục theo dõi; nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay; 
Không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau.

5. Thường xuyên đo thân nhiệt, nếu có:
a. Sốt dưới 38,5 độ C: Cởi bớt, nới lỏng quần áo, 

chườm/lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn, uống đủ 
nước; Không để nhiễm lạnh; Đo lại nhiệt độ sau 30 phút.

b. Sốt từ 38,5 độ C trở lên: Sử dụng thuốc hạ sốt theo 
chỉ dẫn của nhân viên y tế; Nếu không cắt được sốt hoặc 
sốt lại trong vòng 2 tiếng cần thông báo ngay cho nhân 
viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất.
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3 Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A

Phạt tiền từ 10 triệu 
đồng đến 20 triệu đồng

Điểm b khoản 3 Điều 7 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP

4
Không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn 
biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với thầy thuốc, 
nhân viên y tế

Phạt tiền từ 1 triệu đồng 
đến 3 triệu đồng

Điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 
số 117/2020/NĐ-CP

5
Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, 
phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện hoặc kết thúc việc 
điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Phạt tiền từ 1 triệu đồng 
đến 3 triệu đồng

Điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP

6

Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
về y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A

Phạt tiền từ 5 triệu đồng 
đến 7 triệu đồng

Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP

7

Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách 
ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền yêu cầu

Phạt tiền từ 15 triệu 
đồng đến 20 triệu đồng

Điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 11 
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

8
Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người 
tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch 
theo hướng dẫn của cơ quan y tế

Phạt tiền từ 1 triệu đồng 
đến 3 triệu đồng

Điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP.

9 Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác 
khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch

Phạt tiền từ 5 triệu đồng 
đến 10 triệu đồng

Điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP

10
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình 
chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có 
nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch

Phạt tiền từ 10 triệu 
đồng đến 20 triệu đồng

Điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP

11 Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh 
doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh

Phạt tiền từ 10 triệu 
đồng đến 20 triệu đồng

Điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP

12
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế 
tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh 
doanh, dịch vụ tại nơi công cộng

Phạt tiền từ 10 triệu 
đồng đến 20 triệu đồng

Điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP

13 Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y 
tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A

Phạt tiền từ 20 triệu 
đồng đến 30 triệu đồng

Điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP

14
Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với 
phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong 
tình trạng khẩn cấp về dịch

Phạt tiền từ 30 triệu 
đồng đến 40 triệu đồng

Điểm a khoản 5, điểm d khoản 6 Điều 
12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

15 Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại 
vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch

Phạt tiền từ 30 triệu 
đồng đến 40 triệu đồng

Điểm b khoản 5 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP

16
Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền, trừ các trường hợp quy định tại các điều 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 và 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP

Phạt tiền từ 5 triệu đồng 
đến 10 triệu đồng

Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP

17
Lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp lý 
đối với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, 
nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, 
chống dịch bệnh

Phạt tiền từ 30 triệu 
đồng đến 40 triệu đồng

Khoản 3, khoản 4 Điều 14 Nghị định 
số 117/2020/NĐ-CP

18

Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả 
mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm 
uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá 
nhân; lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin 
bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo 
lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc

Phạt tiền từ 10 triệu 
đồng đến 20 triệu đồng

Điểm a, điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị 
định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bưu chính, 
viễn thông, tần số vô tuyến điện, công 
nghệ thông tin và giao dịch điện tử

19 Bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, 
cá nhân định giá

Phạt tiền từ 5 triệu đồng 
đến 10 triệu đồng

Khoản 3, khoản 7 Điều 12 Nghị định 
109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, 
phí, lệ phí, hóa đơn

20
Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc 
thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phạt cải tạo không giam 
giữ đến 03 năm hoặc phạt 
tù từ 06 tháng đến 07 năm

Điều 330 Bộ luật hình sự 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017); điểm 1.9 mục 
1 Văn bản số 45/TANDTC-PC ngày 
30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao
Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn

(Công văn số: 1440 /STP-BTTP, ngày 03/8/2021 của Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế)


